
Mã số 

ngạch
Bậc  Hệ số  

Phụ cấp 

chức vụ

Thời gian 

hƣởng và 

mốc nâng 

lƣơng lần 

sau 

1 Đỗ Lê Thiệu 04/6/1993
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã Thành Công 
15/11/2023 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 
Chính quy 01.003 1 2.34 0.15 15/11/2023 

2 Hoàng Hải Phong 16/5/1990
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã Đại Hưng 
03/8/2023

Đại học, chuyên 

ngành Kế toán
Chính quy 01.003 1 2.34 0.15 03/8/2023

3 Đào Thị Vĩ 17/7/1982
Chủ tịch Hội LHPN 

xã Đại Hưng
08/8/2023

Đại học, chuyên 

ngành Luật Kinh tế
Chính quy 01.003 1 2.34 0.15 08/8/2023

4 Đào Thị Phượng 12/12/1982
Chủ tịch Hội LHPN 

xã Thuần Hưng
24/4/2024

Đại học, chuyên 

ngành Luật kinh tế, 

hành chính 

Chính quy 01.003 1 2.34 0.15 24/4/2024

5 Đặng Thị Phương 29/12/1989
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã Tứ Dân
25/12/2023

Đại học, chuyên 

ngành Quản lý 

văn hóa

Chính quy 01.003 1 2.34 0.15 25/12/2023

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÁN BỘ CẤP XÃ - HUYỆN KHOÁI CHÂU BẦU GIỮ CHỨC VỤ LẦN ĐẦU

ĐƢỢC XẾP LƢƠNG NGẠCH, BẬC CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 

 (Kèm theo Công văn số           /SNV-XDCQ ngày        /8/2024 của Sở Nội vụ)

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Chức vụ

Ngày, tháng, 

năm đƣợc

 bổ nhiệm

 giữ chức vụ 

lần đầu

Trình độ chuyên 

môn

Hình thức 

đào tạo

Lƣơng, ngạch, bậc đƣợc hƣởng
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